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QUY¾T ĐäNH 

Ban hành Quy ch¿ ho¿t đßng cÿa Ban Chã đ¿o thÿc hián  
hÿp tác vái các tãnh Nam Lào và Tổ công tác giúp viác Ban Chã đ¿o 

    
 

TRƯỞNG BAN BAN CHâ Đ¾O THþC HIàN  
HþP TÁC VàI CÁC TâNH NAM LÀO 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2024 của UBND 

tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Tổ 

công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 325/SNgV-HTQT 

ngày 19 tháng 3 năm 2024. 

QUY¾T ĐäNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đãnh này Quy chế hoạt động của Ban Chá 
đạo thực hißn hợp tác với các tánh Nam Lào và Tổ công tác giúp vißc Ban Chá đạo. 

Điều 2. Quyết đãnh này thay thế Quyết đãnh số 81/QĐ-BCĐ ngày 01 tháng 4 

năm 2021 của Trưởng ban Ban Chá đạo thực hißn hợp tác với các tánh Nam Lào. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tánh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan, các thành viên Ban Chá đạo thực hißn hợp tác với các tánh 

Nam Lào và Tổ công tác giúp vißc Ban Chá đạo chãu trách nhißm thi hành Quyết 

đãnh này kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tánh; 

- LĐVP UBND tánh; 

- Lưu: VT, K12.  
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QUY CH¾ 
Ho¿t đßng căa Ban Chá đ¿o thÿc hißn hÿp tác  

vái các tánh Nam Lào và Tß công tác giúp vißc Ban Chá đ¿o 
(kèm theo Quyết định số            /QĐ-BCĐ ngày        /4/2024 

của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào) 

 
 

Ch°¢ng I 
QUY ĐâNH CHUNG 

 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chánh và đối t°ÿng áp dāng 

1. Quy chế này quy đãnh nhißm vÿ, quyền hạn, chế độ làm vißc, cơ cấu tổ 
chức, trách nhißm cāa các thành viên và phương thức hoạt động cāa Ban Chá đạo 
thực hißn hợp tác với các tánh Nam Lào (gọi tắt là Ban Chá đạo) và Tổ công tác giúp 
vißc Ban Chá đạo (gọi tắt là Tổ công tác). 

2. Quy chế này áp dÿng đối với các thành viên Ban Chá đạo, Tổ công tác và 
các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vã có quan hß hợp tác với các tánh 
Nam Lào. 

ĐiÁu 2. Nhißm vā, quyÁn h¿n căa Ban Chá đ¿o 

1. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tánh chá đạo triển khai thực hißn có 
hißu quả các nội dung, công vißc liên quan đến chương trình hợp tác giữa tánh Bình 
Đãnh với các tánh Nam Lào. 

2. Giúp UBND tánh theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai 
thực hißn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác với các 
tánh Nam Lào. 

3. Giúp UBND tánh kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, 
trường học, doanh nghißp (gọi chung là các cơ quan, đơn vã) trong tánh triển khai 
thực hißn chương trình hợp tác với các tánh Nam Lào. 

4. Tổng hợp và đãnh kỳ báo cáo UBND tánh tình hình và kết quả triển khai 
thực hißn hợp tác với các tánh Nam Lào. 

5. Thực hißn các công vißc khác liên quan đến nội dung hợp tác với các tánh 
Nam Lào theo chá đạo cāa Chā tãch UBND tánh. 

Sß: 40/Q�-BC�
Thßi gian ký: 03/04/2024 15:07:10 +07:00
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Ch°¢ng II 
C¡ CÀU TÞ CHĄC CĂA BAN CHà Đ¾O 

 

ĐiÁu 3. Thành phần Ban Chá đ¿o và Tß công tác 

Thành phần và số lượng thành viên Ban Chá đạo và Tổ công tác được quy 
đãnh tại Quyết đãnh số 462/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 cāa Chā tãch UBND tánh 
về vißc kißn toàn Ban Chá đạo thực hißn hợp tác với các tánh Nam Lào và Tổ công 
tác giúp vißc Ban Chá đạo. 

ĐiÁu 4. C¢ quan th°ờng trÿc Ban Chá đ¿o 

Cơ quan thường trực Ban Chá đạo là Sở Ngoại vÿ. Bộ phận giúp vißc Ban Chá 
đạo là Tổ công tác. Nhißm vÿ cāa Tổ công tác được quy đãnh tại Điều 8 Quy chế này. 

 

Ch°¢ng III  
NHIÞM VĀ, QUYÀN H¾N CĂA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHà Đ¾O  

 

ĐiÁu 5. Tr°ởng ban Ban Chá đ¿o 

1. Chãu trách nhißm chung và trực tiếp chá đạo thực hißn chương trình hợp 
tác với các tánh Nam Lào theo chá đạo cāa Trung ương, Tánh āy và UBND tánh. 

2. Quyết đãnh trißu tập, chā trì và kết luận các cuộc họp cāa Ban Chá đạo; 
trißu tập lãnh đạo các cơ quan, đơn vã và cá nhân liên quan khác tham dự các cuộc 
họp cāa Ban Chá đạo khi cần thiết. 

3. Ký hoặc giao nhißm vÿ cho các Phó Trưởng ban Ban Chá đạo ký ban hành 
chương trình, kế hoạch công tác, các báo cáo sơ kết, tổng kết cāa Ban Chá đạo. 

4. Quyết đãnh phân công nhißm vÿ cÿ thể cho từng thành viên Ban Chá đạo. 

5.  Trao đổi, hội đàm với Lãnh đạo các tánh Nam Lào về những chā trương, 
đãnh hướng trong quan hß hợp tác giữa hai bên. 

6. Chá đạo thực hißn các công vißc khác liên quan đến quan hß hữu nghã, hợp 
tác với Lào do Chā tãch UBND tánh phân công. 

ĐiÁu 6. Các Phó Tr°ởng ban Ban Chá đ¿o 

1. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chá đạo (Giám đốc Sở Ngoại vÿ) 

a) Giúp Trưởng ban Ban Chá đạo tổ chức triển khai thực hißn một số nội dung, 
nhißm vÿ cāa Ban Chá đạo theo phân công; giải quyết các công vißc thuộc thẩm 
quyền cāa Trưởng ban, ký các văn bản cāa Ban Chá đạo, chā trì các cuộc họp Ban 
Chá đạo, các cuộc họp chuẩn bã cho hội nghã sơ kết, tổng kết, ký kết, đánh giá kết 
quả hợp tác giữa hai bên,… khi được Trưởng ban giao nhißm vÿ hoặc āy quyền; xử 
lý các công vißc thường xuyên, đột xuất cāa Ban Chá đạo.  
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b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vã liên quan xây dựng kế hoạch thực hißn các 
nội dung hợp tác đã ký kết theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa tánh Bình Đãnh và các tánh 
Nam Lào. 

c) Hàng năm, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo đánh giá 
về tình hình triển khai thực hißn các nội dung liên quan thuộc chương trình hợp tác 
với các tánh Nam Lào và đề xuất các giải pháp để triển khai hißu quả chương trình 
hợp tác giữa hai bên.  

d) Theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Chá đạo và các cơ quan, đơn vã liên 
quan triển khai thực hißn kãp thời, có hißu quả các nội dung hợp tác đã ký kết. Đồng 
thời, phối hợp, hỗ trợ các cơ quan liên quan cāa tánh làm vißc với các cơ quan chức 
năng cāa các tánh Nam Lào trong quá trình triển khai thực hißn Bản ghi nhớ hợp tác, 
hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hißn hợp tác (nếu có). 

đ) Làm đầu mối liên hß, làm vißc, thống nhất với Sở Ngoại vÿ các tánh Nam 
Lào về thời gian sơ kết, tổng kết, đánh giá vißc thực hißn Bản ghi nhớ hợp tác và 
viếng thăm giữa hai bên. 

e) Chā trì chuẩn bã nội dung, tài lißu,… phÿc vÿ các cuộc họp cāa Ban Chá 
đạo. Đãnh kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả vißc triển 
khai chương trình hợp tác với các tánh Nam Lào và những kiến nghã, đề xuất liên 
quan, báo cáo UBND tánh và các cơ quan liên quan. 

g) Thực hißn các nhißm vÿ khác do Trưởng ban Ban Chá đạo phân công. 

2. Phó Trưởng ban (Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

a) Giúp Trưởng ban Ban Chá đạo tổ chức triển khai thực hißn một số nhißm 
vÿ cāa Ban Chá đạo theo phân công; giải quyết các công vißc thuộc thẩm quyền cāa 
Trưởng ban khi được Trưởng ban āy quyền. 

b) Chā trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn kinh 
phí để thực hißn chương trình hợp tác với các tánh Nam Lào theo ngành và lĩnh vực 
đã ký kết; kiểm tra, đánh giá hißu quả nội dung và sử dÿng kinh phí thực hißn các 
chương trình, dự án hợp tác đầu tư với Lào. 

c) Phối hợp với Sở Ngoại vÿ và các cơ quan liên quan theo dõi hoạt động đầu 
tư kinh doanh cāa các doanh nghißp Bình Đãnh tại Lào theo quy đãnh cāa pháp luật. 

d) Đãnh kỳ báo cáo thông tin về tình hình hoạt động, vißc triển khai dự án đầu tư 
cāa các doanh nghißp Lào tại Bình Đãnh (nếu có); những chā trương, chính sách mới 
cāa Chính phā Vißt Nam và Chính phā Lào có liên quan đến vấn đề hợp tác giữa Bình 
Đãnh với các tánh Nam Lào, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có).   

đ) Thực hißn các nhißm vÿ khác do Trưởng ban Ban Chá đạo phân công. 

ĐiÁu 7. Các Ăy viên Ban Chá đ¿o 

1. Đại dißn cho các cơ quan, đơn vã liên quan tham gia các hoạt động cāa Ban 
Chá đạo, thực hißn các nhißm vÿ được Trưởng ban Ban Chá đạo phân công theo lĩnh 
vực chuyên môn do cơ quan, đơn vã mình phÿ trách; chãu trách nhißm trước Trưởng 
ban Ban chá đạo về vißc thực hißn nhißm vÿ được giao.  
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2. Phản ánh đầy đā ý kiến cāa cơ quan, đơn vã về những vấn đề có liên quan 
đến vißc thực hißn chương trình hợp tác với các tánh Nam Lào để Ban Chá đạo thảo 
luận và xem xét, quyết đãnh. Ý kiến tham gia cāa các Āy viên Ban Chá đạo là ý kiến 
chính thức cāa cơ quan, đơn vã mình. 

3. Phối hợp với các thành viên khác trong Ban Chá đạo xem xét, giải quyết 
các vấn đề vướng mắc liên quan trong quá trình thực hißn chương trình hợp tác với 
các tánh Nam Lào. 

4. Tham dự các hoạt động cāa Ban Chá đạo, các cuộc họp đãnh kỳ hoặc đột 
xuất cāa Ban Chá đạo và chuẩn bã ý kiến về các nội dung cuộc họp. Trong trường 
hợp vắng mặt, phải có văn bản cử người có thẩm quyền tham dự và cùng Ban Chá 
đạo xem xét, quyết đãnh các vấn đề có liên quan đến hoạt động cāa Ban Chá đạo; 
chãu trách nhißm triển khai thực hißn các ý kiến kết luận cāa Trưởng ban Ban Chá 
đạo liên quan đến lĩnh vực cơ quan, đơn vã mình phÿ trách. 

5. Đãnh kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Chá đạo (qua Sở Ngoại vÿ) về tình hình 
và kết quả triển khai các nội dung hợp tác với các tánh Nam Lào có liên quan theo 
chức năng, nhißm vÿ cāa cơ quan, đơn vã. Đối với các công vißc phát sinh, đột xuất, 
cấp bách các Āy viên chā động báo cáo xin ý kiến chá đạo trực tiếp cāa Trưởng ban 
Ban Chá đạo.  

6. Thực hißn các nhißm vÿ khác do Trưởng ban Ban Chá đạo phân công. 

ĐiÁu 8. Tß công tác giúp vißc Ban Chá đ¿o 

1. Tổng hợp thông tin, báo cáo phÿc vÿ các hoạt động cāa Ban Chá đạo; chuẩn 
bã nội dung, chương trình, tài lißu và các điều kißn cần thiết khác phÿc vÿ cho các 
cuộc họp và tham mưu các văn bản chá đạo, điều hành cāa Trưởng ban Ban Chá đạo. 
Xây dựng báo cáo đãnh kỳ, đột xuất, báo cáo sơ kết, tổng kết về thực hißn hợp tác 
với các tánh Nam Lào theo quy đãnh. 

2. Giúp Trưởng ban theo dõi, đôn đốc vißc thực hißn những quyết đãnh, kết 
luận cāa Ban Chá đạo; theo dõi vißc đánh giá tình hình thực hißn hợp tác với các 
tánh Nam Lào cāa các cơ quan, đơn vã liên quan trong tánh.  

3. Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin có liên quan về tình hình hợp 
tác với Lào cho các thành viên Ban Chá đạo và các cơ quan, đơn vã liên quan. 

4. Thực hißn công tác hành chính, bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài lißu cāa Ban 
Chá đạo theo quy đãnh. 

5. Thực hißn các nhißm vÿ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chá 
đạo phân công. 

Ch°¢ng IV 
PH¯¡NG THĄC HO¾T ĐÞNG 

ĐiÁu 9. Nguyên tắc ho¿t đßng, ch¿ đß làm vißc và hßi họp 

1. Các thành viên Ban Chá đạo và Tổ công tác làm vißc theo nguyên tắc tập 
thể, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chā, thông qua các phiên họp thường kỳ và 
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đột xuất dưới sự chā trì, kết luận cāa Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban được Trưởng 
ban giao nhißm vÿ, āy quyền. Những vấn đề có ý kiến khác nhau thì ý kiến cāa 
Trưởng ban là kết luận cuối cùng cāa Ban Chá đạo.  

2. Các thành viên Ban Chá đạo, Tổ công tác giúp vißc Ban Chá đạo làm vißc 
theo chế độ kiêm nhißm, được cung cấp tài lißu và những thông tin cần thiết trong 
quá trình thực hißn nhißm vÿ được giao. 

3. Các hoạt động cāa Ban Chá đạo phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng 
bộ, hißu quả với các hoạt động cāa UBND tánh. 

4. Khi vißc triển khai hợp tác với các tánh Nam Lào cāa các cơ quan, đơn vã thực 
hißn chậm hoặc gặp khó khăn, vướng mắc, Sở Ngoại vÿ - cơ quan thường trực kãp thời 
có văn bản đôn đốc, hướng dẫn cho các cơ quan liên quan thực hißn theo quy đãnh. 

5. Ban Chá đạo họp đãnh kỳ 06 tháng một lần và họp đột xuất khi cần thiết 
theo quyết đãnh cāa Trưởng ban. Thành phần các cuộc họp đãnh kỳ và đột xuất có 
thể được mở rộng trên cơ sở tính chất, nội dung cuộc họp và theo quyết đãnh cāa 
Trưởng ban hoặc người được āy quyền chā trì cuộc họp.  

6. Trường hợp không tổ chức được cuộc họp cāa Ban Chá đạo nhưng cần lấy 
ý kiến cāa các thành viên Ban Chá đạo về những vấn đề liên quan đến nhißm vÿ cāa 
Ban Chá đạo, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực quyết đãnh vißc gửi 
văn bản lấy ý kiến các thành viên Ban Chá đạo. Các thành viên Ban Chá đạo có trách 
nhißm tham gia ý kiến đầy đā, kãp thời gửi về Sở Ngoại vÿ để tổng hợp, trình Trưởng 
ban xem xét, quyết đãnh. 

ĐiÁu 10. Ch¿ đß thông tin, báo cáo 

1. Đãnh kỳ 06 tháng và hằng năm, Sở Ngoại vÿ có trách nhißm tổng hợp báo 
cáo tình hình triển khai thực hißn hợp tác với các tánh Nam Lào cho Ban Chá đạo, 
UBND tánh (thông qua Văn phòng UBND tánh) và các cơ quan liên quan. 

2. Các cơ quan, đơn vã thành viên Ban Chá đạo báo cáo tình hình thực hißn 
hợp tác với các tánh Nam Lào có liên quan cho Thường trực Ban Chá đạo (Sở Ngoại 
vÿ) trước ngày 15/6 và ngày 30/11 hằng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu 
cāa Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Ban Chá đạo để tổng hợp, báo cáo UBND 
tánh và các cơ quan liên quan. 

3. Các thông tin, văn bản chá đạo, điều hành cāa Ban Chá đạo được gửi kãp 
thời đến tất cả các thành viên cāa Ban Chá đạo.  

ĐiÁu 11. Các điÁu kißn và kinh phí ho¿t đßng căa Ban Chá đ¿o 

1. Sở Ngoại vÿ có trách nhißm bảo đảm các điều kißn cho hoạt động cāa Ban 
Chá đạo và Tổ công tác; tổ chức theo dõi, bảo quản hồ sơ, tài lißu cāa Ban Chá đạo 
theo quy đãnh cāa pháp luật. 

2. Kinh phí hoạt động cāa Ban Chá đạo do ngân sách tánh đảm bảo và được 
thực hißn theo quy đãnh hißn hành cāa Nhà nước. 
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Hằng năm, Sở Ngoại vÿ lập dự trù kinh phí hoạt động cāa Ban Chá đạo gửi 
Sở Tài chính xem xét, tổng hợp, trình UBND tánh phê duyßt kinh phí hoạt động cho 
Ban Chá đạo. 

Giám đốc Sở Ngoại vÿ chãu trách nhißm trước Trưởng ban Ban Chá đạo về 
vißc quản lý và sử dÿng kinh phí được cấp và thực hißn thanh, quyết toán theo quy 
đãnh hißn hành cāa Nhà nước. 

3. Các thành viên Ban Chá đạo và Tổ công tác được hưởng chế độ khi tham 
gia các cuộc họp cāa Ban Chá đạo. 

ĐiÁu 12. Ch¿ đß khen th°ởng, kỷ luật 

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hißn 
có hißu quả các nội dung, nhißm vÿ hợp tác với các tánh Nam Lào được xem xét, khen 
thưởng theo quy đãnh. Trường hợp tổ chức thực hißn thiếu nghiêm túc, vi phạm Quy chế 
hoạt động cāa Ban Chá đạo, tùy theo mức độ có hình thức kỷ luật phù hợp. 

2. Sở Ngoại vÿ phối hợp với Sở Nội vÿ đề xuất, hướng dẫn công tác thi đua khen 
thưởng cho các tổ chức và cá nhân có thành tích trong thực hißn hợp tác với các tánh 
Nam Lào, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết đãnh. Vißc tổ chức xét và 
khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân được thực hißn tại các Hội nghã tổng kết, đánh 
giá kết quả hàng năm hoặc 05 năm thực hißn hợp tác với các tánh Nam Lào. 

 

Ch°¢ng V 
TÞ CHĄC THþC HIÞN 

 

ĐiÁu 13. ĐiÁu kho¿n thi hành 

1. Các thành viên Ban Chá đạo và Tổ công tác có trách nhißm thực hißn 
nghiêm túc Quy chế này, đồng thời chā động xây dựng kế hoạch công tác cāa ngành, 
đơn vã mình để thực hißn có hißu quả nhißm vÿ được phân công. 

2. Sở Ngoại vÿ có trách nhißm theo dõi vißc thực hißn các quy đãnh tại Quy 
chế này, kãp thời tổng hợp các vấn đề phát sinh, báo cáo Trưởng ban Ban Chá đạo 
xem xét, giải quyết theo quy đãnh. 

3. Trong quá trình thực hißn, nếu có phát sinh vướng mắc, các thành viên Ban 
Chá đạo phản ánh qua Sở Ngoại vÿ để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban Chá đạo 
xem xét, giải quyết./.  


